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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc  

vào địa giới hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý  

của Thanh tra tỉnh Điện Biên 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ 

về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt 

động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026; 

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Văn 

phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 về thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 13 thủ tục hành chính thực hiện 

không phụ thuộc vào địa giới hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của 

Thanh tra tỉnh Điện Biên (có Danh mục cụ thể kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao Thanh tra tỉnh: 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có 

liên quan xây dựng quy trình nội bộ; thực hiện tái cấu trúc quy trình điện tử thủ 

tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính nêu trên gửi 

Sở Khoa học và Công nghệ để thực hiện cấu hình trên Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính của tỉnh; hoàn thành trước ngày 30/11/2025;  

- Công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào 

địa giới hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh trên 

Trang thông tin điện tử của cơ quan. 
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- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ; Văn phòng UBND 

tỉnh và các cơ quan liên quan chủ động hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính đối 

với thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành thực hiện 

tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của UBND cấp xã  

theo danh mục phê duyệt tại Quyết định này. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh điều 

chỉnh quy trình điện tử, cập nhật trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh đồng thời đảm bảo Hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt. 

3. UBND các xã, phường chủ động thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính đối với 

thủ tục thuộc thẩm quyền được phê duyệt tại Quyết định này và thực hiện niêm 

yết, công khai danh mục TTHC tại Bảng niêm yết TTHC của Trung tâm Phục 

vụ hành chính công cấp xã 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc 

Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch UBND các xã, phường và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                                    
- Như Điều 4; 

- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC); 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- HTTT giải quyết TTHC tỉnh (Sở KH&CN); 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, PVHCC. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lò Văn Cương 
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DANH MỤC BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ KHÔNG PHỤ THUỘC 

VÀO ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA THANH TRA TỈNH ĐIỆN BIÊN 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên) 

 

STT MÃ TTHC Tên TTHC 
Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả 

Phí, lệ phí Mức cung cấp DVC 

Có Không 
Toàn 

trình 

Một 

phần 

Cung cấp 

thông tin 

I Lĩnh vực Xử lý đơn thư 

1 2.002499.000.00.00.H18 
Thủ tục xử lý đơn tại 

cấp tỉnh 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp tỉnh, cấp xã 

 
X  

 
X 

2 2.002501.000.00.00.H18 
Thủ tục xử lý đơn tại 

cấp xã 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp tỉnh, cấp xã 

 
X  

 
X 

II Lĩnh vực Giải quyết tố cáo 

1 2.002396.000.00.00.H18 
Thủ tục giải quyết tố 

cáo tại cấp xã 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp tỉnh, cấp xã 
 

X  
 

X 

2 2.002394.000.00.00.H18 
Thủ tục giải quyết tố 

cáo tại cấp tỉnh 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp tỉnh, cấp xã 
 

X  
 

X 

III Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại 

1 2.002411.000.00.00.H18 
Thủ tục giải quyết khiếu 

nại lần hai tại cấp tỉnh 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp tỉnh, cấp xã 

 
X  

 
X 

2 2.002409.000.00.00.H18 
Thủ tục giải quyết khiếu 

nại lần đầu tại cấp xã 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp tỉnh, cấp xã 
 

X  
 

X 
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3 2.002407.000.00.00.H18 
Thủ tục giải quyết khiếu 

nại lần đầu tại cấp tỉnh 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp tỉnh, cấp xã 
 

X  
 

X 

IV Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng 

1 2.002402.000.00.00.H18 
Thủ tục tiếp nhận yêu 

cầu giải trình 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp tỉnh, cấp xã 
 

X  
 

X 

3 2.002403.000.00.00.H18 
Thủ tục thực hiện việc 

giải trình 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp tỉnh, cấp xã 
 

X  
 

X 

4 2.002401.000.00.00.H18 
Thủ tục xác minh tài 

sản, thu nhập 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp tỉnh, cấp xã 
 

X  
 

X 
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